Danh Sách các giáo xứ (Tin Mừng)
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	Giáo Phận
	Giáo xứ
	Phụ trách
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	Bắc Ninh
	1. Văn Thạch
2. Vĩnh Ngọc
3. Lực Tiến
4.Thường Thắng
5. Xứ Dâu - Đình Tổ
6. Đại Điền
	1. Gioan Eude M. Nguyễn Minh Triết (Diễm)
2. Benedic M. Vũ Hồng Khanh (Thi)
3. Micae M. Nguyễn Minh Tuấn (Hùng)
4. Phanxico X. M Hồ Kim Bảng 
5. Đaminh M. Nguyễn Kim Đoan
6. Luy Gonzaga M. Nguyễn Minh Huấn
7. Anre Dũng Lạc M. Nguyễn Minh Giám

	2 
	Bùi Chu
	1. Xuân Hóa
	1. Laurenso M. Vương Chí Nguyện

	3 
	Buôn Mê
	1. xứ Châu Ninh
2. Họ Đăk nia, xứ Gia nghĩa
	1. Phero Khoa. M Phạm Đức Vỹ
2. Maximiliano M. Nguyễn Minh Đoán

	4 
	Cần Thơ
	gx. T.Phero
	1. Inhaxio M. Vũ Kim Nha

	5 
	Đà Nẵng
	1. xứ Thuận Yên
2. họ. Phú Quý

	1. Barnaba M. Dương Hùng Kiệt
2. Micae M. Đỗ Nguyên Khoa


	6 
	Hà Tĩnh
	xứ Vĩnh Hội
gx.ï Vĩnh Điền
	1. Inhaxio Anti. M. Thân Thái Hòa
2. Đaminh M. Nguyễn Nguyên Chương

	7 
	Hưng Hóa
	1.xu Lương Sơn
2. xu Trại Sơn
	1. Giuse M. Nguyễn Huy
2. Anton Claret M. Phan Nhật Trường

	8 
	Kon Tum
	1. Phaolo
2. Tri Lễ
3. họ Tam An, Pleiku
	1. Albeto M. Nguyễn Minh Chiến
2. Barnaba M. Trần Quang Sáng
3. Triển 0346462522
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	Lạng Sơn
	cđ
	Thiết

	10 
	Long Xuyên
	1. xứ Hòa Phú
2. Trung tâm TG
3. Trung tâm TG
4. Họ Xẻo Tam
	1. Gioan Bao.M Đinh Công Toán
2. Bebado M. Cao Minh Hiệu
3. Giuse M. Nguyễn Ngọc Quý
4. Gieronimo M. Nguyễn Đức Luân

	11 
	Mỹ Tho
	hiện diện
	1. Tephano M. Lê Ngọc Lĩnh

	12 
	Phú Cường
	xứ Minh Hòa
	Inhaxio M. Nguyễn Thiên Tín

	13 
	Quy Nhơn
	gx Sơn Giang
	Laurenso M. Phan Thiên Ngọc

	14 
	Sài Gòn
	1. xứ Châu Bình
2. xứ Bình Lợi
	1. Gioan B. M Phạm Thiên Đăng
2. Gioan Vianey M. Phạm Thiên Toàn

	15 
	Thái Bình
	1. Cát Trại
2. Kim Châu
3. Thiên Lộc
4. xứ Đức Long
5. Vĩnh Phúc
6. Minh Đức
7. An Thái
8. Đống Cao
9. Hàm Tải
10. xứ Giáo Lạc
11. Thuận Nghiệp
12. Thất Sự
13.Chấp trung
14. Phương Mai
15. Tràng Quan
16. Lực Điền
	1. Batolomeo. M. Vũ Quý Tư (Cường)
2. Giuse Tuân.M. Mai Văn Chung (Chánh)
3. Vinh sơn Phaolo M.Phạm Quốc Dũng (Sơn)
4. Giuse M. Phan Xuân Hào (Cử)
5. Gioan B.M.Cao Thọ Hùng ( Uy)
6. Gioan M.Đặng Khoa
7. Gabriel M.Nguyễn Hoàng Long (San)
8. Anton M.Nguyễn Đăng Lộc (Phong)
9. Gioan M.Vũ Đức Mẫn (Duyệt)
10. Micae M.Phạm Văn Tuân
11. Anselmo M.Đinh Khắc Tuyên
12. Anphongso M.Lương Văn Tương (Tĩnh)
13. Đaminh M.Vũ Nhất Thống (Thái)
14. Giuse Nghi M.Thạch Ngọc Nhiệm (Vàng)
15. Micae M.Nguyễn Văn Tùng (Vinh)
16. Gioan TG M.Nguyễn Hữu Tài (Tập)
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	Xuân Lộc
	1. Phú Lý
2. Giang Điền
	1. Anton Claret M. Nguyễn Ngọc Lâm
2. Batolomeo M. Nguyễn Linh Thao


